
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6A, Tòa nhà văn phòng Điện Biên, Số 9A, Ngõ 9, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRADING AND PROCUREMENT

0109236684

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIETTONKIN TRADING AND 
PROCUREMENT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETTONKIN TRADING AND 
PROCUREMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETTONKIN TRADING AND PROCUREMENT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
VIETTONKI
N

Tầng 6A, Tòa nhà văn 
phòng Điện Biên, Số 
9A, Ngõ 9, Phố 
Hoàng Cầu, Phường 
Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 50,000 0104143316

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

6. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

7. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, 
đường bộ, đường biển 

5229

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, thuế và 
chứng khoán)

7020

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa theo quy định của Luật thương mại 2005

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2ĐÀO 
THÀNH 
CÔNG

Xóm 5 thôn Thanh 
Chiểu, Xã Phú 
Cường, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 50,000 001089013985

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001089013985
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 5 thôn Thanh Chiểu, Xã Phú Cường, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 5 thôn Thanh Chiểu, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THÀNH CÔNG Nam

18/08/1989 Kinh Việt Nam

22/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013585421
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG THỊ HIỀN Nữ

17/09/1986 Tày Việt Nam

05/10/2012 Công an tỉnh Lạng Sơn 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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